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Hà Nội, ngày        tháng  6  năm 2026   

 

HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập  

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa 

XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

(gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW); căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 05/2026/TT-VKSTC 

ngày 09/3/2026 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND); 

Hướng dẫn số 4931/HD-BNV ngày 21/5/2026 của Bộ Nội vụ về khen thưởng 

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Để kịp thời ghi nhận, biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND), 

VKSND tối cao hướng dẫn đề nghị khen thưởng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong ngành 

Kiểm sát nhân dân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng 

công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu 

cầu cải cách tư pháp.  

2. Thông qua việc biểu dương, khen thưởng nhằm đưa việc học tập và làm 

theo Bác trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời 

phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến 

gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và lời dạy của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận 

trọng, khiêm tốn”. 

3. Việc xét biểu dương, khen thưởng phải bảo đảm chính xác, công khai, 

dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, đúng thành tích; các tập thể, cá nhân được 

khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, được lựa chọn từ thực tiễn 

công tác. 
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II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG 

KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng 

 - Huân chương Lao động hạng Ba.  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; 

 - Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân. 

2. Đối tượng 

- Tập thể: Các đơn vị trong ngành KSND.  

- Cá nhân: Công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND.  

Tập trung bình xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân, người lao 

động trực tiếp. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1 Đối với khen thưởng cấp nhà nước 

Điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện theo đúng tiểu mục 3.1, 3.2 Mục II của 

Hướng dẫn số 4931/HD-BNV ngày 21/5/2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn khen 

thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

3.2 Đối với Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

a. Đối với tập thể 

Tập thể được đề nghị khen thưởng phải là tập thể gương mẫu chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết, 

kỷ cương, liêm chính và đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 

05-CT/TW gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; có nhiều cách 

làm mới, sáng tạo, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động tham gia học tập và làm theo Bác. 

- Có nhiều sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hiệu quả được áp dụng trong 

thực tiễn công tác như: nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát 

hoạt động tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chuyển đổi 

số, số hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu tổng hợp, thi đua khen thưởng, quản lý, chỉ đạo điều hành; xây dựng 

văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Kiểm sát... Các mô hình, giải 

pháp phải mang lại hiệu quả thiết thực, có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 

hưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

- Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh đã tạo được chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; không để xảy ra 

oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm do lỗi chủ quan; góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, 

bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. 
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- Xây dựng và cụ thể hóa được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách  Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện có 

hiệu quả.  

- Liên tục hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập 

thể là tổ chức Đảng thì phải được đánh giá, xếp loại liên tục hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  trở lên; trong thời gian đó có 02 năm được đánh giá, xếp loại cơ quan, 

đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

b. Đối với cá nhân 

Cá nhân được đề nghị khen thưởng phải là cá nhân gương mẫu chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

- Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, tinh thần trách nhiệm cao; tận tụy, liêm chính, khách quan, công tâm trong 

thực hiện nhiệm vụ; là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; được tập thể tín nhiệm, 

Nhân dân nơi cư trú đánh giá cao.  

- Có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng 

đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ 

động đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; có sáng kiến, 

giải pháp, mô hình hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn công tác kiểm sát, 

tham mưu tổng hợp, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính tư pháp hoặc 

chuyển đổi số. Các mô hình, giải pháp phải mang lại hiệu quả thiết thực, có hiệu 

quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

- Có thành tích nổi bật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 

không để xảy ra vi phạm, sai sót nghiêm trọng trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ góp phần nâng cao chất lượng công tác của đơn vị và của Ngành; có tác động 

tích cực, sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác.  

- Cá nhân phải được đánh giá, xếp loại liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên; cá nhân là đảng viên hằng năm phải được đánh giá, xếp loại là đảng viên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 02 năm được đánh giá,  

xếp loại cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành xuất  

sắc nhiệm vụ (nếu là đảng viên). 

4. Số lượng khen thưởng 

4.1.1. Khen thưởng cấp nhà nước 

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân, Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, lựa chọn các tập thể, 

cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị khen thưởng, bảo đảm số 

lượng không quá 01 (tập thể hoặc cá nhân) đối với Huân chương Lao động hạng Ba 

và không quá 03 (tập thể hoặc cá nhân) đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân sẽ thực hiện các 

thủ tục để lấy ý kiến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đối với các trường 

hợp đề nghị khen thưởng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. 
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4.1.2. Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao  

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh lựa chọn đề nghị 

không quá 01 tập thể và 02 cá nhân.  

Thành tích đề nghị khen thưởng phải được trình bày rõ ràng, cụ thể, trung 

thực; làm nổi bật kết quả tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành 

Kiểm sát nhân dân, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cải 

cách tư pháp, chuyển đổi số, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương công vụ và xây dựng 

Ngành trong sạch, vững mạnh. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải 

có sáng kiến, mô hình, giải pháp hiệu quả, thiết thực, có hiệu quả áp dụng và 

phạm vi ảnh hưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân; thành tích phải có số liệu, 

dẫn chứng cụ thể, xác thực. 

4.1.3. Giấy khen  

Thủ trưởng các đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố chủ động xem xét, 

quyết định khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và đúng quy định. 

III. HỒ SƠ, THỜI HẠN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Hồ sơ  

- Hồ sơ đề nghị cấp nhà nước được lập thành 02 bộ, gồm: 

+ Tờ trình của cấp trình khen thưởng (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân 

được đề nghị khen thưởng);  

+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng 

(kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng);  

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; 

- Hồ sơ đề nghị Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao được lập 

thành 01 bộ, gồm: 

+ Tờ trình của cấp trình khen thưởng (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân 

được đề nghị khen thưởng);  

+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng 

(kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng);  

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; 

+ Quyết định công nhận sáng kiến Ngành, Quyết định hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

- Về việc tặng Giấy khen: Thủ trưởng các đơn vị có tư cách pháp nhân 

thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 

thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Quyết định tặng giấy khen đề 

nghị gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành để theo dõi, 

tổng hợp chung; Hồ sơ lưu tại đơn vị. 
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2. Thời hạn 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng 

VKSND tối cao trước ngày 10/6/2026. 

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND không tiếp 

nhận hồ sơ gửi chậm so với thời hạn quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn này và đặc 

điểm, tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức xét, biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về 

Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Thi đua - Khen thưởng) để được giải đáp, 

hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng 

VKSND tối cao (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (Ban TĐ-KT Trung ương) (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao; 

- VKSND tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, P.TĐKT. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Cường 
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